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DANH SÁCH
Các phương tiện không đảm bảo hoạt động (thuyền nhựa composit, vỏ sắt, mảng xốp gắn máy tự chế) hoạt động vận chuyển, khai thác thủy sản (ngao) trên địa bàn khu vực Biên giới biển xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng
(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày    /8/2026 của Ủy ban nhân dân xã)


	STT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	HKTT
	Loại phương tiện
	Biển kiểm soát
	Lắp máy/công suất
	Chiều dài
	Chiều rộng
	Mục đích 
hoạt động
	Ghi chú

	I. Địa bàn xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng (Tổng 60 chủ/79 phương tiện, trong đó: 17 Thuyền nhựa composit; 20 vỏ sắt; 02 vỏ gỗ; 40 mảng xốp)

	1. 
	Nguyễn Khắc Đảm
	1975
	Quần Mục,  Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	90
	8
	2.5
	Khai thác ngao
	

	2. 
	Đồng Văn Tuân
	1985
	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	22
	8.0
	2.8
	Khai thác ngao
	

	3. 
	Phạm Văn Viên
	1984
	Lê Xá, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	42
	6
	2
	Khai thác ngao
	

	4. 
	Đồng Văn Biển
	1990
	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	7
	5.2
	1.4
	Khai thác ngao
	

	5. 
	Nguyễn Thị Liễu
	1979
	Đắc Lộc, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	44
	7
	2
	Khai thác ngao
	

	6. 
	Đồng Văn Chung
	1980
	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	22
	6.0
	2.5
	Khai thác ngao
	

	7. 
	Phạm Văn Cường
	1976
	Quần Mục,
Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	22
	8
	3
	Khai thác ngao
	

	8. 
	Bùi Văn Định
	1986
	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	22
	6.8
	2.5
	Khai thác ngao
	

	9. 
	
	
	
	
	
	22
	6.0
	2.3
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	22
	8.5
	3.1
	
	

	11. 
	Đồng Quang Huấn
	1972
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	36
	8
	2.6
	Khai thác ngao
	

	12. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	6
	5
	1.2
	
	

	13. 
	Nguyễn Văn Phi
	1978
	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	22
	7.0
	2.8
	Khai thác ngao
	

	14. 
	Phạm Văn Phương
	1978
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	24
	8
	2.8
	Khai thác ngao
	

	15. 
	Nguyễn Thế Hiển
	1966
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 23
	50
	17
	4
	Khai thác ngao
	

	16. 
	Nguyễn Thế Nhâm
	1972
	Quần Mục, 
Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	22
	6.5
	2.8
	Khai thác ngao
	

	17. 
	Nguyễn Văn Thịnh
	1975
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa compsit
	
	30
	9
	3
	Khai thác ngao
	

	18. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	NB 0089
	200
	18
	5
	
	

	19. 
	
	
	
	Vỏ gỗ 
	
	22
	10
	2,7
	
	

	20. 
	Nguyễn Đức Triều
	1987
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Thuyền nhựa composit
	
	40
	10
	3.5
	Khai thác ngao
	

	21. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	8
	6
	1,4
	
	

	22. 
	Nguyễn Văn Huy
	1991
	Nam Đồ Sơn, Hải Phòng
	Thuyền nhựa composit
	
	24
	7
	3
	Khai thác ngao
	

	23. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT 25
	74
	14
	4
	
	

	24. 
	Nguyễn Văn Mạnh
	1977
	Phúc Hải, Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 10
	90
	11
	3
	Khai thác ngao
	

	25. 
	Nguyễn Văn Tấn
	1975

	Đại Lộc, 
Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 05
	50
	10
	3
	Khai thác ngao
	

	26. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT 34
	100
	10
	4
	
	

	27. 
	Nguyễn Thị Ngọc
(đại diện quản lý cho Nguyễn Văn Trường
đang thi hành án)
	1982
	Nam Hải, 
Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 08
	105
	14
	4.2
	Khai thác ngao
	

	28. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT 42
	105
	15
	4
	
	

	29. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT 24
	105
	15.5
	4.3
	
	

	30. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	8
	5.9
	1.8
	
	

	31. 
	Ngô Văn Lâm
	1987
1992
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 14
	90
	20
	8
	Khai thác ngao
	

	32. 
	Phạm Văn Xốp
	1991

	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 16
	63
	20.5
	4.1
	Khai thác ngao
	

	33. 
	Hoàng Văn Triều
	1972
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 01
	110
	18
	4
	Khai thác ngao
	

	34. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	8
	5.6
	1.4
	
	

	35. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	8
	5.6
	1.4
	
	

	36. 
	Vũ Trí Tuân
	1974
	Vũ Vị, Kiến Minh, HP
	Vỏ sắt
	KT21
	160
	17
	4
	Khai thác ngao
	

	37. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT18
	105
	15
	4
	
	

	38. 
	Nguyễn Văn Phong
	1970
	Quần Mục, Kiến Hải, HP
	Vỏ sắt
	KT 36
	48
	10
	3
	Khai thác ngao
	

	39. 
	Trần Văn Huấn
	1972
	Kiến Minh,
 Hải Phòng
	Vỏ sắt
	KT 20
	105
	14.5
	3.8
	Khai thác ngao
	

	40. 
	Trịnh Văn Bé 
	1980

	Hải An, Hải Phòng
	Vỏ sắt
	KT 26
	63
	15
	4.5
	Khai thác ngao
	

	41. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT 27
	90
	15
	5
	
	

	42. 
	
	
	
	Vỏ sắt
	KT28
	110
	16
	5
	
	

	43. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	10
	4
	1.5
	
	

	44. 
	Đặng Huy Thiêm
	1972
	Thái Bình
	Vỏ sắt
	KT 31
	165
	22
	5
	Khai thác ngao
	

	45. 
	Nguyễn Văn Hưng
	1988
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	22
	5.0
	1.6
	Khai thác ngao
	

	46. 
	Bùi Văn Hùng
	1963
	Đông Tác, Kiến Hải, HP
	Mảng xốp
	
	22
	5.7
	3.1
	Khai thác ngao
	

	47. 
	Ngô Văn Quý
	1992
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.9
	1.4
	Khai thác ngao
	

	48. 
	Cao Thị Phượng
	1994
	Phúc Xá, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	15
	6.1
	1.8
	Khai thác ngao
	

	49. 
	Phạm Văn Tiến
	1974
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	22
	5.3
	1.5
	Khai thác ngao
	

	50. 
	Nguyễn Văn Pha
	1991
	Đắc Lộc, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	22
	8.2
	2.5
	Khai thác ngao
	

	51. 
	Phạm Văn Tuật
	1974
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	6
	1.8
	Khai thác ngao
	

	52. 
	Nguyễn Văn Bíp
	1977
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	3.5
	1.5
	Khai thác ngao
	

	53. 
	Nguyễn Văn Phụng
	1996
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	22
	8.2
	2.5
	Khai thác ngao
	

	54. 
	Đặng Quốc Phương
	1979
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	22
	3
	1.6
	Khai thác ngao
	

	55. 
	Tô Quang Huấn
	1984
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4.0
	2.0
	Khai thác ngao
	

	56. 
	Nguyễn Văn Tiệp
	1977
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	10
	4.5
	2.5
	Khai thác ngao
	

	57. 
	Phạm Văn Trung
	1994
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	6
	5.0
	1.5
	Khai thác ngao
	

	58. 
	Phạm Văn Khỏe
	1969
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	6.0
	1.8
	Khai thác ngao
	

	59. 
	Ngô Văn Sơn
	1992
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.0
	1.2
	Khai thác ngao
	

	60. 
	Bùi Văn Dũng
	1977
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	10
	4.0
	2.0
	Khai thác ngao
	

	61. 
	Đỗ Văn Triển
	1988
	Đắc Lộc, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.5
	2
	Khai thác ngao
	

	62. 
	Nguyễn Văn Luyện
	1971
	Đông Tác,  Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4.0
	1.2
	Khai thác ngao
	

	63. 
	Nguyễn Văn Hồng
	1992
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4.0
	1.2
	Lưới, ngao
	

	64. 
	Đồng Văn Đức
	1989
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4
	1.6
	Lưới, ngao
	

	65. 
	Hoàng Văn Cường
	1995
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4
	2
	Khai thác ngao
	

	66. 
	Mai Văn Thắng
	1980
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4
	2
	Khai thác ngao
	

	67. 
	Nguyễn Văn Mai
	1975
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	6
	4.5
	2.0
	Khai thác ngao
	

	68. 
	Nguyễn Văn Nhuận
	1985
	Đoan Xá, Kiến Hải
	Mảng xốp
	
	8
	5
	2.2
	Khai thác ngao
	

	69. 
	Nguyễn Mạnh Toàn
	1986
	Đoan Xá, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.5
	2.2
	Khai thác ngao
	

	70. 
	Nguyễn Duy Thành
	1964
	Phụ Dực, Hưng Yên
	Mảng xốp
	
	40
	11.2
	2.8
	Khai thác ngao
	

	71. 
	
	
	
	Mảng xốp
	
	8.0
	4.0
	1.5
	
	

	72. 
	Ngô Văn Vui
	1968
	Đông Tác, Xã Kiến Hải
	Mảng xốp
	
	8
	5
	2.2
	Khai thác ngao
	

	73. 
	Phạm Lương Hổ
	1962
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	6
	1.2
	Khai thác ngao
	

	74. 
	
	
	
	Vỏ gỗ
	
	22
	7.2
	3
	
	

	75. 
	Đồng Văn Anh
	1982
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.8
	1.8
	Khai thác ngao
	

	76. 
	Nguyễn Văn Tiến
	1984
	Đông Tác, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	4
	2.0
	Khai thác ngao
	

	77. 
	Nguyễn Văn Oanh
	1973
	Đại Lộc, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	6.0
	3.0
	Khai thác ngao
	

	78. 
	Vũ Văn Thịnh
	1977
	Đoan Xá, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.5
	2.5
	Khai thác ngao
	

	79. 
	Hoàng Văn Tuấn
	1983
	Quần Mục, Kiến Hải, Hải Phòng
	Mảng xốp
	
	8
	5.0
	1.2
	Khai thác ngao
	



* Ghi chú: Tổng 60 chủ/79 phương tiện, trong đó: 
- Thuyền nhựa composit: 17 phương tiện.
- Vỏ gỗ: 02 phương tiện.
- Vỏ sắt: 20 phương tiện.
- Mảng xốp: 40 phương tiện.
